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	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Khoa
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Dung
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	2
	Trần Thị Như
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	3
	Tôn Thị Yến
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	4
	Đỗ Thị Thảo
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	5
	Ngô Thị Thu Hoài
	CĐ Tiểu học C K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	6
	Trần Hương Nhài
	CĐ Tiểu học C K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	7
	Hà Huyền Trang
	CĐ Tiểu học A K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	8
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	CĐ Tiểu học A K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	CĐ Tiểu học C K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	10
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Tiểu học C K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	11
	Phạm Ngọc Ánh
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	12
	Lý Thị Thu
	CĐ Tiểu học B K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	13
	Hạc Thị Hằng
	CĐ Tiểu học D K10
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	14
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	15
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	16
	Nguyễn Thị Thúy
	CĐ Mầm non A K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	17
	Trần Thị Cúc Phương
	CĐ Mầm non A K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	18
	Ninh Thị Cúc
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	19
	Đỗ Nguyệt Anh
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	20
	Đỗ Thị Nhài
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	21
	Nguyễn Thị Chí
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	22
	Dương Thị Đoan
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Xuất sắc

	23
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	24
	Trịnh Thị Lan Phương
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	25
	Vũ Thị Mến
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	26
	Nguyễn Thị Hòa
	CĐ Mầm non A K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	27
	Nguyễn Thị Tuyết
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	28
	Lương Thị Hậu
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	29
	Hoàng Thu Hiền
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	30
	Vi Thị Hoan
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	31
	Nguyễn Thị Lan
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	32
	Trần Thị ánh Ngọc
	Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	33
	Phạm Huyền Trang
	Địa GDCD K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	34
	Hoàng Thu Huệ
	Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	35
	Ngô Thị Lành
	Sinh KTNN K22
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Giỏi

	36
	Nguyễn Anh Vân
	Sinh KTNN K22
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Giỏi

	37
	Ngô Thị Nga
	CĐ Quản lí văn hóa K3
	Văn hóa - Du lịch
	Giỏi

	38
	Bàn Thị Hoài
	CĐ Quản lí văn hóa K3
	Văn hóa - Du lịch
	Giỏi
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